
Báo cáo

1 H23.24.26-230509-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 09/05/2023 

15:32:55-Hạn xử lý: 10/05/2023 15:32:55-Ngày hẹn trả: 10/05/2023 

15:32:55-Ngày có KQ: 09/05/2023 16:36:47-Ngày trả KQ: 09/05/2023 

17:24:42-Số người nộp: 1 MAI HƯƠNG QUỲNH

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-09/05/2023 

17:24:42

2 H23.24.26-230509-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 09/05/2023 

15:07:05-Hạn xử lý: 10/05/2023 15:07:05-Ngày hẹn trả: 10/05/2023 

15:07:05-Ngày có KQ: 09/05/2023 15:21:13-Ngày trả KQ: 09/05/2023 

17:27:10-Số người nộp: 1 VŨ MẠNH HÙNG

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-09/05/2023 

17:27:10

3 H23.24.26-230509-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 09/05/2023 

14:46:25-Hạn xử lý: 10/05/2023 14:46:25-Ngày hẹn trả: 10/05/2023 

14:46:25-Ngày có KQ: 09/05/2023 15:21:13-Ngày trả KQ: 09/05/2023 

17:26:22-Số người nộp: 1 ĐỖ NHẬT TIẾN

thôn quỳnh khê 1, Xã Kim Xuyên, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-09/05/2023 

17:26:22

4 H23.24.26-230508-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 08/05/2023 

14:40:29-Hạn xử lý: 09/05/2023 14:40:29-Ngày hẹn trả: 09/05/2023 

14:40:29-Ngày có KQ: 08/05/2023 18:26:59-Ngày trả KQ: 08/05/2023 

18:27:34-Số người nộp: 1 ĐỖ DUY KHÁNH

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-08/05/2023 

18:27:34

5 H23.24.26-230508-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 08/05/2023 

14:09:30-Hạn xử lý: 09/05/2023 14:09:30-Ngày hẹn trả: 09/05/2023 

14:09:30-Ngày có KQ: 08/05/2023 14:24:46-Ngày trả KQ: 08/05/2023 

14:27:14-Số người nộp: 1 TRẦN VĂN KHẢI

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-08/05/2023 

14:27:14

6 H23.24.26-230508-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 08/05/2023 

09:26:01-Hạn xử lý: 09/05/2023 09:26:01-Ngày hẹn trả: 09/05/2023 

09:26:01-Ngày có KQ: 08/05/2023 10:14:21-Ngày trả KQ: 08/05/2023 

14:30:24-Số người nộp: 1 ĐỖ NGỌC KHÁNH

thôn dưỡng thái bắc, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-08/05/2023 

14:30:24

7 H23.24.26-230508-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 08/05/2023 

09:17:12-Hạn xử lý: 09/05/2023 09:17:12-Ngày hẹn trả: 09/05/2023 

09:17:12-Ngày có KQ: 08/05/2023 10:14:21-Ngày trả KQ: 08/05/2023 

14:29:44-Số người nộp: 1 VŨ VĂN DUY

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-08/05/2023 

14:29:44

8 H23.24.26-230505-0006

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/05/2023 

14:08:32-Hạn xử lý: 08/05/2023 14:08:32-Ngày hẹn trả: 08/05/2023 

14:08:32-Ngày có KQ: 05/05/2023 15:36:05-Ngày trả KQ: 05/05/2023 

16:16:47-Số người nộp: 1 NGUYỄN VĂN ĐỨC

THÔN DƯỠNG THÁI NAM, Xã Phúc 

Thành , Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải 

Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/05/2023 

16:16:47

9 H23.24.26-230505-0005

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/05/2023 

13:59:49-Hạn xử lý: 08/05/2023 13:59:49-Ngày hẹn trả: 08/05/2023 

13:59:49-Ngày có KQ: 05/05/2023 15:36:05-Ngày trả KQ: 05/05/2023 

16:13:23-Số người nộp: 1 LÊ ĐỨC ANH

THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG, Xã 

Phúc Thành , Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/05/2023 

16:13:23

10 H23.24.26-230505-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/05/2023 

10:02:19-Hạn xử lý: 08/05/2023 10:02:19-Ngày hẹn trả: 08/05/2023 

10:02:19-Ngày có KQ: 05/05/2023 10:42:12-Ngày trả KQ: 05/05/2023 

13:29:35-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN CẢNH

CH405 ĐN2- TX92 Ngõ 55 Ngụy Như 

Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/05/2023 

13:29:35

11 H23.24.26-230505-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/05/2023 

09:48:19-Hạn xử lý: 08/05/2023 09:48:19-Ngày hẹn trả: 08/05/2023 

09:48:19-Ngày có KQ: 05/05/2023 10:42:27-Ngày trả KQ: 05/05/2023 

13:30:28-Số người nộp: 1 VŨ XUÂN TRƯỜNG

THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG, Xã 

Phúc Thành , Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/05/2023 

13:30:28

12 H23.24.26-230505-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 05/05/2023 

08:25:42-Hạn xử lý: 08/05/2023 08:25:42-Ngày hẹn trả: 08/05/2023 

08:25:42-Ngày có KQ: 05/05/2023 10:48:38-Ngày trả KQ: 05/05/2023 

13:23:42-Số người nộp: 1 ĐỖ TRỌNG LƯƠNG

THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG, Xã 

Phúc Thành , Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-05/05/2023 

13:23:42

13 H23.24.26-230504-0006

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 04/05/2023 

15:30:51-Hạn xử lý: 05/05/2023 15:30:51-Ngày hẹn trả: 05/05/2023 

15:30:51-Ngày có KQ: 04/05/2023 15:42:59-Ngày trả KQ: 04/05/2023 

16:43:19-Số người nộp: 1 THÂN THỊ HUYỀN

CH405 ĐN2- TX92 Ngõ 55 Ngụy Như 

Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-04/05/2023 

16:43:19

14 H23.24.26-230504-0005

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 04/05/2023 

10:21:53-Hạn xử lý: 05/05/2023 10:21:53-Ngày hẹn trả: 05/05/2023 

10:21:53-Ngày có KQ: 04/05/2023 13:43:21-Ngày trả KQ: 04/05/2023 

15:12:00-Số người nộp: 1 PHẠM THỊ THẢO THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-04/05/2023 

15:12:00

15 H23.24.26-230504-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 04/05/2023 

10:04:47-Hạn xử lý: 05/05/2023 10:04:47-Ngày hẹn trả: 05/05/2023 

10:04:47-Ngày có KQ: 04/05/2023 13:43:21-Ngày trả KQ: 04/05/2023 

15:12:26-Số người nộp: 1 TẠ THỊ LỆ HẰNG

THÔN QUYẾT THẮNG, Xã Kim Anh, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-04/05/2023 

15:12:26

16 H23.24.26-230504-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 04/05/2023 

09:22:17-Hạn xử lý: 05/05/2023 09:22:17-Ngày hẹn trả: 05/05/2023 

09:22:17-Ngày có KQ: 04/05/2023 13:43:21-Ngày trả KQ: 04/05/2023 

15:12:59-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN DŨNG

SỐ NHÀ 26, QUỐC LỘ 5, KHU GA, 

Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-04/05/2023 

15:12:59

17 H23.24.26-230504-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 04/05/2023 

09:19:25-Hạn xử lý: 05/05/2023 09:19:25-Ngày hẹn trả: 05/05/2023 

09:19:25-Ngày có KQ: 04/05/2023 13:43:21-Ngày trả KQ: 04/05/2023 

15:13:37-Số người nộp: 1 PHAN THỊ HOA

XÓM 7, THÔN PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-04/05/2023 

15:13:37

18 H23.24.26-230504-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 04/05/2023 

07:50:06-Hạn xử lý: 05/05/2023 07:50:06-Ngày hẹn trả: 05/05/2023 

07:50:06-Ngày có KQ: 04/05/2023 08:12:40-Ngày trả KQ: 04/05/2023 

15:14:08-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN HIẾU

THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG, Xã 

Phúc Thành , Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-04/05/2023 

15:14:08

19 H23.24.26-230428-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 28/04/2023 

15:14:37-Hạn xử lý: 04/05/2023 15:14:37-Ngày hẹn trả: 04/05/2023 

15:14:37-Ngày có KQ: 28/04/2023 15:27:51-Ngày trả KQ: 28/04/2023 

15:28:49-Số người nộp: 1 DƯƠNG THỊ THU HUYỀN

THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG, Xã 

Phúc Thành , Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-28/04/2023 

15:28:49

20 H23.24.26-230428-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 28/04/2023 

10:26:15-Hạn xử lý: 04/05/2023 10:26:15-Ngày hẹn trả: 04/05/2023 

10:26:15-Ngày có KQ: 28/04/2023 10:55:15-Ngày trả KQ: 28/04/2023 

15:26:04-Số người nộp: 1 TRẦN THẾ QUÂN

thôn quỳnh khê 1, Xã Kim Xuyên, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-28/04/2023 

15:26:04

21 H23.24.26-230428-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 28/04/2023 

09:22:02-Hạn xử lý: 04/05/2023 09:22:02-Ngày hẹn trả: 04/05/2023 

09:22:02-Ngày có KQ: 28/04/2023 09:41:30-Ngày trả KQ: 28/04/2023 

15:26:42-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN TOÁN

THÔN DƯỠNG THÁI TRUNG, Xã 

Phúc Thành , Huyện Kim Thành, Tỉnh 

Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-28/04/2023 

15:26:42

DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRONG KỲ TỪ NGÀY: 28/04/2023 ĐẾN NGÀY: 09/05/2023

STT Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ Cán bộ xử lý

KTH_X_PTH

BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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